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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa trọng điểm 
của cả nước, với sản lượng lúa thu hoạch mỗi năm khoảng 24 triệu tấn. 
Canh tác lúa gạo ở ĐBSCL đã thay đổi theo hướng bền vững, giảm vật 
tư đầu vào, và giảm phát thải trong một số năm gần đây. Tuy nhiên, 
hiện nay khâu xuống giống ở ĐBSCL vẫn còn hơn 70% áp dụng sạ lan 
thủ công hoặc máy phun hạt. Thực hành sạ lan không đồng đều nên 
dẫn đến cần nhiều giống hơn thường trên 120 kg/ha, sử dụng nhiều 
phân bón hơn, trong khi sức khoẻ cây lúa giảm dễ bị bệnh nên thường 
áp dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật hơn. Ngoài ra, lúa ở giai đoạn 
thu hoạch dễ bị đổ ngã gây tổn thất cao trong thu hoạch và xử lý chế 
biến sau thu hoạch. 

Áp dụng cơ giới hóa để cải tiến phương thức canh tác chính xác hơn, 
giảm lao động thủ công, giảm vật tư nông nghiệp đầu vào, tăng hiệu 
suất sử dụng đất, nước, giống, phân, thuốc và giảm phát thải khí nhà 
kính là ưu tiên của Bộ NN&PTNT hiện nay. 

Cuốn sổ tay này sẽ là tài liệu sử dụng hữu ích cho nông dân, cán bộ 
khuyến nông, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp và những người 
quan tâm đến nâng cao chất lượng canh tác, hiệu quả sản xuất lúa, 
giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời đóng góp cho giảm phát thải 
khí nhà kính.

Cục Trồng trọt ghi nhận và đánh giá cao IRRI, các đối tác và chuyên gia 
đã phối hợp với Cục biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ 
thuật cơ giới hoá gieo sạ tăng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính 
trong sản xuất lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” và xin trân trọng giới 
thiệu cùng bạn đọc.

Lê Thanh Tùng
Phó Cục Trưởng Cục Trồng Trọt
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
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 1. Mục đích và phạm vi sử dụng

1.1. Mục đích
Cơ giới hóa gieo sạ trong sản xuất lúa rất quan trọng nhằm tăng độ 
đồng đều phân bố hạt giống theo hàng hoặc cụm, giảm lượng giống, 
giảm phân bón, tăng khả năng chống chịu bệnh hại, giảm đổ ngã 
và giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng năng suất và lợi nhuận trồng 
lúa. Đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ việc giảm vật tư nông 
nghiệp đầu vào và tăng năng suất lúa.
“Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cơ giới hoá gieo sạ trong sản xuất lúa” 
được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ 
từ khi chuẩn bị giống đến gieo sạ trên đồng, và sử dụng máy. Tài liệu 
cũng nêu ví dụ về phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư dịch vụ gieo sạ 
bằng máy, so sánh hiệu quả kinh tế áp dụng cơ giới hoá sạ hàng so 
với sạ lan trong sản xuất lúa.

1.2. Phạm vi sử dụng và đối tượng áp dụng

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cơ giới hoá gieo sạ này được xây dựng 
phục vụ cho thực hành và dựa trên kiến thức thực tiễn nên phạm vi 
và  đối tượng sử dụng sau:

• Phạm vi áp dụng

- Vùng canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 
- Đặc biệt, phục vụ cho vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm 

phát thải. 
• Đối tượng áp dụng
- Nông dân, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ 

chức hoặc cá nhân, v.v.
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 2. Thuật ngữ và các từ viết tắt

• Cục TT: Cục Trồng trọt
• ĐBSCL: Đồng bằng Sông Cửu Long
• Drone: Thiết bị bay không người lái
• IRRI: Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế
• Sạ hàng: Là gieo hạt giống thành các hàng song song nhau, lúa 

sẽ mọc lên thành hàng.
• Sạ lan: còn được gọi là gieo vãi, hạt giống được vãi hay phun trên 

mặt ruộng không theo hàng hay cụm. 
• Sạ cụm: Là gieo hạt giống thành các cụm năm trên hàng song 

song nhau.
• Xới (phay): Là làm cho tơi nhuyễn lớp đất bề mặt với độ sâu từ 

7 – 15 cm bằng máy xới hoặc thủ công.
• Cày: Đất cày phải lật úp thành các luống, độ sâu từ 10 – 20 cm 

bằng máy cày.
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 3. Tổng quan về các biện pháp gieo sạ trong sản xuất lúa 

3.1. Phân loại các biện pháp và máy gieo sạ
Gieo sạ trong sản xuất lúa có thể được phân loại theo các loại hình 
tương ứng với các tiêu chí khác nhau như sau:

i) Dựa vào điều kiện đồng ruộng: gồm sạ khô, sạ ướt và sạ ngầm 
(Hình 1). 

Hình 1. Các phương pháp gieo sạ lúa dựa theo điều kiện ruộng

ii) Dựa vào yếu tố hình dáng/ độ chính xác, gieo sạ có 03 phương 
pháp chính là sạ lan, sạ hàng và sạ cụm.

• Sạ lan có các phương pháp như: sạ bằng thủ công (vãi lúa thủ 
công), sạ bằng máy phun (thường sử dụng máy đeo vai và sạ 
bằng máy bay không người lái (drone, UAV) (Hình 2)

• Sạ hàng (sạ lúa thành hàng) gồm các phương pháp như: công 
cụ sạ hàng trống gieo; liên hợp máy sạ hàng trống gieo; máy sạ 
hàng khí động (Hình 3)

• Máy sạ cụm: là trường hợp riêng của sạ hàng, hạt giống gieo 
thành từng cụm (khóm) (Hình 4)
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iii) Dựa vào nguồn động lực, máy gieo sạ có thể được phân loại 
thành máy đeo vai (Hình 2b), máy đi bộ theo sau (Hình 4a), máy 
liên hợp với bộ phận di chuyển của máy cấy (Hình 4b), máy liên 
hợp với máy kéo (Hình 4c) và máy tự hành.

Hình 2a. Sạ lan thủ 
công

Hình 2b. Sạ lan bằng 
máy phun

Hình 2b. Sạ lan bằng 
drone

Hình 3a. Trống sạ 
hàng ruộng ướt

Hình 3b. Máy sạ 
hàng ruộng khô

Hình 3c. Máy sạ hàng 
ruộng ướt

Hình 4a. Máy sạ cụm 
đi bộ

Hình 4b. Máy sạ cụm Hình 4c. Máy sạ cụm 
kết hợp vùi phân
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3.2. Tóm tắt ưu nhược điểm của gieo sạ bằng máy sạ hàng và sạ 
cụm so với sạ lan và cấy 
Sạ lan được áp dụng rộng rãi, hơn 70% ở ĐBSCL do chi phí thấp và 
sự phổ biến, sẵng có của máy phun và dịch vụ trong vùng. Tuy nhiên, 
các biện pháp sạ lan sử dụng lượng hạt giống cao, thường là hơn 120 
kg/ha do sạ khó đồng đều, khó quản lý cỏ dại, dịch hại và hiệu quả sử 
dụng phân bón thấp, lúa dễ đổ ngã. Do vậy, cơ giới hóa sạ hàng và sạ 
cụm (Hình 5 a, b) đã được phát triển để giải quyết các vấn đề nói trên.

Ưu điểm so với sạ lan
• Giảm lượng giống khoảng 50%  (sạ hàng hay cụm sử dụng 60kg/

ha so với sạ lan sử dụng 120kg/ha)
• Giảm lượng đạm 10 - 20% so với sản xuất đại trà của nông dân 

hiện tại 
• Giảm nguy cơ dịch hại
• Tăng năng suất khoảng 5%
• Giảm rủi ro đổ ngã nên giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng chất 

lượng và độ đồng đều hạt
• Giảm phát thải khí nhà kính
• Dễ khử lẫn, thuận lợi trong canh tác lúa giống
Nhược điểm so với sạ lan
- Chi phí vận hành cao hơn sạ lan
- Máy hoạt động trên đồng ruộng dễ bị lầy lún
- Yêu cầu của khâu chuẩn bị đất và giống cao hơn
Ưu điểm so với máy cấy
- Chi phí vận hành thấp hơn
- Tránh được khâu làm mạ
- Ít tốn công lao động hơn
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Hình 5b. Xuống giống bằng máy sạ cụm

Nhược điểm so với máy cấy
• Vẫn phải sử dụng thuốc trừ cỏ nhiều hơn do giai đoạn đầu cạn 

nước nên cỏ dại có điều kiện phát triển mạnh.
• Mặt ruộng phải trang, trạt làm phẳng, tháo nước kỹ trước khi 

gieo sạ
• Dễ bị ốc bươu vàng phá hoại
• Thất thoát hạt giống do mưa bất thường, hạt giống bị chôn vùi, 

bị trôi dồn 
• Bộ rễ lúa sạ ăn nông hơn so với lúa cấy nên dễ đỗ ngã hơn và chi 

phí phân bón cao hơn
• Thời điểm gieo sạ có ảnh hưởng bởi thời tiết (mưa)
• Khử lẫn khó hơn.

Hình 5a. Xuống giống bằng máy sạ hàng khí động 
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Hình 6. Các khâu chính của quy trình trồng lúa  
áp dụng cơ giới hoá gieo sạ 

 4. Quy trình kỹ thuật cơ giới hoá canh tác và gieo sạ bằng máy

Hình 6 thể hiện các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cơ giới hoá gieo sạ 
giảm lượng giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật và đỗ ngã lúa. 
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4.1. Làm đất 
Phần này trình bày quy trình làm đất phổ biến ở ĐBSCL đã được Cục 
Trồng trọt ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-TT-VPPN ngày 25 
tháng 4 năm 2022. Hàng năm cần cày phơi ải, ngoài việc tiêu diệt cỏ 
dại, vệ sinh đồng ruộng tránh sâu rầy và bệnh lưu trú truyền từ vụ 
trước sang vụ sau, tạo tầng canh tác đảm bảo cây lúa phát triển bộ 
rễ tốt tránh đổ ngả, thuận lợi lúc thu hoạch, tạo tầng đế cày để dễ sử 
dụng cơ giới trong khâu cấy, chăm sóc, thu hoạch lúa.

4.1.1. Yêu cầu kỹ thuật chuẩn bị đất cho áp dụng cơ giới hoá 
gieo sạ
Tùy theo điều kiện canh tác 2-3 vụ lúa/năm và điều kiện sinh thái đất 
khác nhau mà có các khuyến cáo riêng cho từng vùng. Cày vùi gốc rạ 
và phun nấm Trichoderma sp giúp cho phân hủy nhanh để giảm ngộ 
độc hữu cơ.

• Ruộng cần được san phẳng, độ chênh lệch giữa chỗ cao nhất và 
thấp nhất trên cùng một thửa ruộng tối đa 5 cm (Hình 7).

• Dọn vệ sinh đồng ruộng, gia cố bờ bao để quản lý nước, xới cho 
tơi đất với độ sâu 7-15 cm, trục, trạt, đánh rãnh nước, diệt ốc 
bươu vàng.

• Vụ Hè Thu, cày đất bằng máy độ sâu từ 15 – 20 cm, phơi ải 
khoảng thời gian từ 15 – 30 ngày.

• Làm đất xong, rút nước trước khi vận hành máy sạ từ 6-12 giờ 
(thường rút nước 01 đêm, sáng hôm sau chạy máy sạ).

• Đối với vùng canh tác lúa nhiễm mặn: khi mặn dưới 1 ‰ có thể 
xuống giống, phải rửa mặn triệt để bằng nguồn nước mưa hoặc 
nước sông (không có mặn), cần tiến hành vệ sinh mặt ruộng kỹ 
lưỡng, phay đất, sục bùn để các muối hòa tan, ngâm ruộng sau 
đó tháo nước, trục trạt san phẳng.

• Ruộng không đọng nước, rút nước trước khoảng 6 – 12 giờ trước 
khi gieo (Hình 8).

• Rơm rạ đã phân hủy hoặc vùi sâu dưới đất
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• Mặt ruộng nhuyễn vừa đủ (còn bùn, không quá nhuyễn) và chủ 
động nguồn nước tưới tiêu. Lớp bùn không sâu quá 30 cm, không 
cạn dưới 10 cm.

• Khảo sát những chỗ đất lầy thụt, sỏi đá, vật cứng, …đánh dấu để 
tránh máy bị sa lầy và hư hỏng.

• Khảo sát bờ ruộng, đường di chuyển để đảm bảo máy gieo có 
thể thuận tiện đến nơi làm việc và bố trí đường gieo trên ruộng.

Hình 7a. Ruộng bằng phẳng và đã tạo rãnh nước  
trước khi áp dụng máy sạ hàng hoặc cụm

Hình 7b. Độ chênh lệch tối đa giữa chỗ cao nhất  
và thấp nhất trong mặt ruộng
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Hình 8a. Ruộng chuẩn bị không tốt, máy bị mắc lầy

Hình 8b. Ruộng chuẩn bị không tốt,  
mực nước không đều dẫn đến trôi giống

Hình 8c. Ruộng chuẩn tốt, mực nước đều  
và máy vận hành tốt
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4.1.2. Công nghệ san phẳng đồng ruộng 
Đồng ruộng có thể được san phẳng bằng các biện pháp san ướt dựa 
theo mực nước. Trong trường hợp độ chênh mặt ruộng quá cao trên 
20 cm, áp dụng công nghệ san phẳng laser là hữu hiệu nhất.
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Công nghệ san phẳng laser
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4.1.3. Kỹ thuật và máy làm đất 
• Với những thửa ruộng có diện tích lớn, chiều dài thửa ruộng lớn 

hơn 75 m, sử dụng máy kéo 4 bánh có công suất từ 35 – 90 HP 
cho công việc cày, phay đất. Sử dụng bánh lốp hoặc bánh lồng 
hoặc bánh ghép (giữa bánh lốp và bánh bơi) tùy thuộc vào mặt 
ruộng.

• Với những ruộng có diện tích nhỏ, chiều dài ruộng ngắn; ruộng 
có nền đất quá yếu, dễ lầy lún; san ruộng (trang, trạt ruộng) dùng 
máy kéo hai bánh, loại bánh bơi, có công suất động cơ từ 10 - 15 
HP.

• Tạo rãnh tiêu nước sử dụng máy tạo rãnh cở nhỏ chuyên dụng 
hoặc công cụ gắn sau máy kéo khi trạt đất lần cuối.

Một số máy làm đất được sử dụng phổ biến ở ĐBSCL được thể hiện 
trong Hình 9. Chú ý cày vùi gốc rạ nên được thực hiện trong điều kiện 
ruộng không bị ngập nước và phun chế phẩm sinh học tăng khả năng 
phân huỷ rơm rạ, giảm phát thải khí nhà kính.

Hình 9a. Cày vùi gốc rạ  
bằng máy cày chảo

Hình 9b. Máy xới vùi rạ 
và cỏ trên ruộng khô
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4.2. Chuẩn bị giống cho gieo sạ bằng máy

4.2.1. Giống
Sử dụng giống cấp xác nhận trở lên và được phép lưu hành. Chọn 
giống có thị trường tiêu thụ tốt, chống chịu tốt với các điều kiện bất 
lợi và phù hợp với canh tác địa phương.

4.2.2. Mật độ gieo
• Áp dụng máy sạ hàng hoặc sạ cụm:
- Sạ hàng: hàng cách hàng là 20-30 cm
- Sạ cụm: hàng cách hàng là 20-30 cm và cụm cách cụm trên cùng 

hàng từ 12-20 cm. 
- Hạt giống khi sạ nên được cắm sâu xuống đất 2-3 mm
- Nên kết hợp vùi phân, độ sâu phân 30-40 mm
• Áp dụng thiết bị bay không người lái:
- Là sạ lan, nhưng tiết kiệm lao động và đều hơn so với sạ bằng 

máy phun hoặc thủ công. 
- Mật độ sạ tối đa là 80 kg/ha
• Áp dụng máy sạ phun đeo vai:
- Là sạ lan, nhưng tiết kiệm lao động so với sạ lan thủ công. 
- Mật độ sạ tối đa là 80 kg/ha

Hình 9c. Máy xới vùi rạ  
và cỏ trên ruộng ướt

Hình 9d. Máy trục, trạt, kết hợp 
trang san ướt, đánh rãnh nước
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4.2.3. Xử lý hạt giống
• Trước khi ngâm ủ: phơi hạt giống khoảng 2-3 giờ và thử độ nảy 

mầm; 
• Xử lý hạt giống với nước muối 15% (pha 15 kg muối trong 100 

lít nước) khoảng 10-15 phút, để loại bỏ hạt lép, hạt hỏng lọai bỏ 
đáng kể mầm bệnh lúa Von, hạt cỏ sau đó rửa bằng nước sạch. 
(cần phá miên trạng để tăng độ nảy mầm, dùng axít nitric 0,2%) 

• Ngâm giống trong nước sạch từ 24 đến 48 giờ (nên kiểm tra khi 
thấy hạt lúa đã no nước), thay nước sau 12 giờ đầu ngâm; sau 
ngâm đem đãi sạch không còn nước chua, không còn hạt lép, 
lững. 

• Để trong mát khoảng 4 giờ (hoặc phơi với ánh nắng mặt trời 
khoảng 30 phút) để tạo ẩm

• Đem ủ ở nơi thoáng mát, có thể là bao (PP), đệm, lưới cước. 
Dùng đệm đậy đống phủ lên phía trên để giữ ẩm, thường 
xuyên kiểm tra nhiệt độ của đống ủ, đảm bảo nhiệt độ đống 
ủ luôn từ 30-35⁰C

• Ủ trong vòng 12 - 24 giờ (tùy loại giống). Đối với phương pháp 
gieo sạ bằng máy khí động thì chỉ cần ủ đến khi hạt nứt nanh, 
mầm hạt từ 0,5 – 1,0 mm thì đã đạt được tiêu chuẩn để sạ. 

• Trong trường hợp mầm hạt nứt nanh đạt yêu cầu (Hình 10) mà 
chưa thể đưa đi gieo thì cần rãi ra nơi thoáng mát để hạn chế 
phát triển của mầm và rễ (mầm và rễ quá dài sẽ bị gẫy mầm, ng-
hẽn, gây khó khăn khi gieo)

Hình 10. Hạt giống đạt yêu cầu dùng cho gieo máy  
(chiều dài mầm từ 0,5 – 1,0 mm) 
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4.3. Kỹ thuật vận hành máy gieo sạ
• Có nhiều loại máy sạ khác nhau, tuy nhiên trong giới hạn của tài 

liệu và áp dụng cho ĐBSCL, tài liệu chỉ trình bày một số máy phổ 
biến:

• Máy sạ hàng khí động 
• Máy sạ cụm 
• Máy sạ cụm có vùi phân. 

4.3.1. Máy sạ hàng khí động và kỹ thuật vận hành
a. Máy sạ khí động 6 hàng
Máy sạ hàng khí động gồm các bộ phận chính như Hình 11, với các 
thông số kỹ thuật chính như sau:

• Hàng cách hàng: 20, 25 cm, điều chỉnh được
• Mật độ gieo: 20 – 80 kg/ha.
• Tạo rãnh theo luống (rộng x sâu): 5 - 7 cm x 5 cm
• cơ cấu gieo hạt loại trục gieo, hỗ trợ quạt đẩy hạt
• Hạt lún so với mặt bùn 1 – 2 mm
• Tự điều chỉnh lượng hạt theo vận tốc máy
• Liên hợp với máy kéo từ 18HP
• Năng suất: 3 ha/ngày loại 6 hàng;
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Hình 11. Máy gieo lúa khí động 6 hàng

b. Máy sạ hàng khí động 16 hàng 
Máy gieo sạ khí động 16 hàng bao gồm các bộ phận chính như Hình 
12. Các thông số kỹ thuật chính của máy bao gồm:

• Hàng cách hàng: có thể điều chỉnh 20 hoặc 25 cm
• Mật độ gieo: 30 – 80 kg/ha.
• Tạo rãnh theo luống (rộng x sâu): 5 - 7 cm x 5 cm
• Gieo hạt theo kiểu khí động với bộ phân phân phối hạt giống 

được điều khiển thông minh.
• Hạt giống lún xuống dưới mặt ruộng 1 – 2 mm, đạt ngưỡng tối 

ưu về gieo sạ theo minh chứng các nghiên cứu khoa học liên 
quan.

• Tự điều chỉnh lượng hạt theo vận tốc máy
• Liên hợp với máy kéo, tối thiểu 18 HP
• Năng suất sạ: 0,6 – 1,6 ha/giờ.
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Hình 12. Cấu tạo máy gieo sạ khí động 16 hàng

c. Kiểm tra sơ bộ máy trước vận hành
• Nạp nhiên liệu và kiểm tra hệ thống bôi trơn; khởi động, kiểm tra 

các hoạt động không tải của máy
• Kiểm tra hệ thống gieo hạt: bộ điều khiển, trục gieo, cơ cấu phân 

phối hạt, quạt; cảm biến và tín hiệu của cảm biến số vòng quay 
đã lắp đúng yêu cầu kỹ thuật và cung cấp điện đúng quy chuẩn.

• Kiểm tra hạt giống: đạt tiêu chuẩn nứt nanh trước khi đưa vào 
thùng chứa

• Kiểm tra khoảng cách hàng gieo, khoảng cách rãnh theo yêu cầu
• Kiểm tra đồng ruộng
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d. Vận hành
• Mỗi loại máy gieo đều có cách bố trí riêng; cần tìm hiểu các chức 

năng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành. Một số chú ý khi vận 
hành máy như sau:

• Khởi động động cơ, gài cần số chính để điều khiển máy đến địa 
điểm bắt đầu gieo.

• Tháo thanh kẽ vạch khỏi móc giữ, điều chỉnh thanh định tâm máy 
(thanh dẫn hướng), thanh canh hàng vào đúng vị trí, thuận tiện 
quan sát.

• Hạ máng trượt san phẳng xuống mặt ruộng, hạ thanh kẻ vạch để 
định hướng đường gieo kế tiếp.

• Tiến hành gieo: mở nút nguồn hộp điều khiển; điều chỉnh lưu 
lượng quạt và lượng giống (bằng nút +/- nếu cần thiết).

• Đạp bàn đạp/kéo tay ga điều khiển tốc độ để bắt đầu di chuyển 
và sạ; vận tốc di chuyển thực tế máy kéo nên bằng với thông số 
cài đặt trong hộp điều khiển.

• Khi gieo khoảng 2 - 4 vòng bánh xe, dừng máy, kiểm tra tình 
trạng gieo và điều chỉnh khi cần thiết như: Khoảng cách gieo, 
lượng hạt, độ bám hạt; độ nhạy thủy lực - tấm trượt tạo rãnh, …

• Quan sát tình trạng hạt giống và ruộng, đạp chân ga và bắt đầu 
gieo đúng vận tốc cài đặt; sử dụng ga tay để cố định vận tốc tiến 
của máy, định hướng di chuyển máy theo đường vạch kẻ.

• Nếu còi báo cấp giống hiển thị, kiểm tra lượng giống trên thùng 
chứa, cảm biến vận tốc, quạt thổi, v.v.

• Thường xuyên theo dõi hạt trên các hàng gieo.
• Kết thúc gieo: tắt chế độ gieo, di chuyển lên bờ; xả hạt (chức 

năng seed removal), tắt nguồn hộp điều khiển; vệ sinh máy.
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4.3.2. Máy sạ cụm và kỹ thuật vận hành
a. Cấu tạo máy sạ cụm
Máy sạ cụm có nhiều loại, như sử dụng động lực cung cấp cho trục 
gieo thông qua cacdang (sạ cụm Hàn Quốc – Hình 14) hoặc nhận 
truyền động từ bánh gieo (sạ cụm Yanmar, sạ cụm Sài Gòn Kim Hồng)

Hình 13. Các bước hoạt động chuẩn bị và kiểm tra sạ hàng khí động

Hình 14. Máy sạ cụm và sơ đồ truyền động

Các bước chính của vận hành máy gieo sạ được thể hiện như Hình 13.

a) Cho giống vào 
bình chứa

b) Kiểm tra 
lượng giống

c) Kiểm tra cảm 
biến

d) Kiểm tra sau 
khi gieo hạt
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Động cơ, truyền động đai đến ly hợp và hộp số bằng dây cua-roa 
(Hình 14). Hộp số thủy lực. Hộp số chính truyền động đến các bánh 
xe và truyền qua hộp số gieo. Từ hộp số gieo, các đăng truyền động 
đến các bộ phận gieo.
Thông số máy gieo sạ lúa theo cụm (máy gieo cụm)

- Hàng cách hàng: 20 – 30 cm
- Khoảng cách cụm: 10 – 12 – 14 – 16 – 20 cm
- Số hàng gieo: 10 – 14 – 16 hàng
- Số hạt/cụm: điều chỉnh từ 0 – 20 hạt
- Mật độ gieo: 0 – 120 kg/ha.
- Có thể gắn thêm các chức năng khác như: bón phân, phun thuốc
- Liên hợp với máy kéo từ 25 HP
- Năng suất: 0,3 – 1 ha/giờ (tùy thuộc số hàng gieo);

b. Kiểm tra, vận hành máy sạ cụm
• Kiểm tra trước khi vận hành máy sạ cụm tương tự như máy sạ 

hàng khí động.
• Cho lúa giống vào thùng chứa, không quá 90% dung tích 

thùng, dùng tay khỏa đều
• Điều chỉnh khoảng cách giữa các cụm gieo/hàng theo bảng 

hướng dẫn kèm theo máy
• Xác định mật độ gieo: 
- điều chỉnh khối lượng gieo/ha: cho trục gieo quay 10 vòng và cân 

khối lượng giống toàn bộ; căn cứ vào khoảng cách hàng, khoảng 
cách cụm, số hàng gieo, giống lúa để tính lượng giống trên ha. 
Tiếp tục thực hiện điều chỉnh cho đến khi đạt lượng giống mong 
muốn.

- hoặc điều chỉnh số lượng hạt/cụm: điều chỉnh từng cụm gieo theo 
các chỉ số (Hình 15) để đạt số hạt giống/cụm như mong muốn. 
Từ số hạt giống/cụm có thể quy đổi để tính khối lượng hạt/ha 
(mật độ gieo)
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• Chạy thử: di chuyển máy để gieo hạt khoảng 5 m; dừng máy để 
kiểm tra mật độ gieo, khoảng cách hàng, khoảng cách cụm,… 
trước khi vận hành máy gieo cho toàn ruộng.

• Vận hành máy sạ cụm: vận hành máy sạ cụm tương tự như máy 
cấy lúa, thường xuyên quan sát hạt được gieo trên ruộng để kịp 
thời dừng máy xử lý các sự cố ngoài ý muốn. Tùy theo hình dáng 
ruộng để bố trí đường chạy máy hợp lý.

• Sau khi kết thúc, chuyển sang ruộng khác hoặc lấy lúa giống ra 
và vệ sinh máy.

a) Cho giống vào 
khay

b) Kiểm tra từng cụm 
gieo

c) Điều chỉnh lượng hạt của 
từng cụm gieo

d) Kiểm tra sau gieo
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4.3.3. Máy sạ cụm kết hợp vùi phân
Sạ kết hợp vùi phân là kỹ thuật hiệu quả được sử dụng trong sản 
xuất lúa để thay thế phương thức sạ máy và bón phân thông thường. 
Trong phương thức này, phân sẽ được bón cho cây ở một số lượng 
và vị trí đảm bảo cây trồng có thể hấp thu và tăng trưởng tốt (Zhou 
và ctv., 2019; Liu và ctv, 2017). Bón vùi phân có thể phân phát phân 
đến bộ rễ một cách chính xác, sẽ gia tăng khả năng sử dụng phân 
nitrogen (N) hiệu quả và gia tăng năng suất lúa. Nghiên cứu trước 
cho thấy, phân được vùi sâu trong đất khoảng 3-5.5 cm sẽ tạo ra môi 
trường yếm khí hiệu quả, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng rễ phát 
triển (Zhu và ctv., 2019).
Sử dụng các dạng phân viên thông dụng như phân NPK, DAP, phân 
kali clorua và phân urea cho các lần bón bình thường. Phân bón sử 
dụng trên máy sạ vùi phân là các dạng phân viên có đường kính hạt 
từ 2 – 4 mm, độ kết dính giữa các hạt phân thấp, độ phân rã khi gặp 
ẩm chậm, nhất là khi gặp môi trường ẩm độ cao sẽ hạn chế nghẽn 
phân trong bộ phận cung cấp của máy.
Với phương pháp bón vùi phân: bón hai lần

• Lần 1: bón vùi khi sạ 
• Lần 2: bón đón đòng

Giải pháp của việc bón vùi phân cùng lúc sạ lúa sẽ:
• Giảm công lao động: Giảm số lần bón phân
• Cung cấp đúng lượng phân cần thiết và lượng phân bón đồng 

đều.
• Hỗ trợ lúa phát triển giai đoạn đầu (nhờ phân đã nằm sẵn trong 

đất).
• Tiết kiệm phân bón do hạn chế được bốc hơi và rửa trôi theo 

nước; Hiệu quả sử dụng phân cao.
• Giảm ảnh hưởng đến môi trường.
• Sử dụng máy sạ kết hợp bón vùi phân góp phần hoàn thiện cơ 

giới hóa sản xuất lúa: Tăng chất lượng lúa gạo; Giảm chi phí sản 
xuất; Giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường; Góp phần tăng thu 
nhập cho người lao động.
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Sạ lúa bằng máy vùi phân giảm được ít nhất 20% lượng phân đạm 
so với sạ cụm sạ hàng thông thường, trong khi năng suất vẫn tương 
đương, đồng thời giảm được chi phí lao động và phân bón so với quy 
trình sạ thông thường.
Phần này giới thiệu một vài loại máy sạ cụm vùi phân hiện được thử 
nghiệm ở ĐBSCL.
a. Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu khí động
Máy sạ cụm vùi phân kiểu khí động có thể sử dụng nguồn động lực 
từ máy kéo hoặc từ máy cấy. Ngoài chức năng gieo hạt theo cụm kết 
hợp vùi phân có thể gắn thêm các bộ phận khác như phun thuốc và 
định vị lái thẳng tự động (Hình 16). 
Bước gieo và số hạt trên mỗi cụm có thể điều chỉnh theo yêu cầu 
canh tác. Máy được lắp từ 5 – 7 bộ gieo (tương ứng10 - 14 hàng gieo) 
và khoảng cách giữa các bộ gieo cũng có thể được điều chỉnh ở ba 
mức 20, 25, 30 và 40 cm. Phía trước các bộ phận gieo là trang đất giúp 
xóa vết bánh xe máy kéo, làm phẳng mặt đồng và có bộ phận gạt bùn 
lấp phân. Máy gieo được truyền động từ bánh truyền động gieo luộn 
tiếp xúc trên mặt ruộng nên số hạt trên mỗi cụm và bước gieo không 
phụ thuộc vào tốc độ làm việc của máy. 

 Hình 16. Máy sạ cụm kết hợp vùi kiểu khí động
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b. Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu cơ học
Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu cơ học gồm ba loại: loại gắn trên 
máy cấy, loại gắn trên máy kéo 4 bánh và 2 bánh. Bộ phận công tác 
(thiết bị sạ cụm, vùi phân) có thể tháo lắp với động cơ máy cấy, máy 
kéo. Các đặc tính khác như cụm cách cụm, mật độ sạ có thể điều 
chỉnh như máy sạ cụm đã trình bày ở phần 4.3.2.
Máy sạ cụm vùi phân như Hình 17, các trục gieo hạt, trục bón phân 
nhận chuyển động từ PTO. Khoảng cách cụm/hàng được điều chỉnh 
phụ thuộc vào chủng loại máy kéo.

Hình 17. Máy sạ cụm vùi phân kiểu cơ học
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4.4. An toàn khi sử dụng máy
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4.5. Bảo dưỡng máy
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4.6. Xử lý sự cố máy gieo trên đồng
Xử Lý sự cố chung máy gieo sạ hàng/cụm trên đồng

Mô tả hỏng hóc Nguyên nhân Giải pháp
Các bộ phận cơ khí 
xuất hiện các hiện 
tượng bất thường, 
tiếng động lạ

- Hỏng hóc, vật lạ
- Không xác định rõ

- Dừng máy, kiểm tra
- Liên lạc với đại lý/
công ty

Hoạt động nâng 
bị lỗi

1. Hệ thống UFO không 
hoạt động.
2.Cần điều khiển nâng và 
hạ không hoạt động.
3. Ngay cả sau khi điều 
chỉnh khoảng cách vẫn 
không thay đổi.

- Kiểm tra cầu chì.
- Kiểm tra hư hỏng bộ 
điều khiển hoặc bộ 
phận thuỷ lực. Liên lạc 
đại lý/công ty.

Bộ điều khiển 
không nhận tín 
hiệu

1. Nguồn điện
2. Cáp nối
3. Các cảm biến

- Kiểm tra acquy, cáp 
nối và các cảm biến
- Kiểm tra mô tơ trục 
chia hạt, mô tơ quạt.
- Kiểm tra cầu chì

Không ra hạt - Chưa có giống
- Trục phân phối hạt 
không quay
- Nghẽn cửa thoát hạt

- Cung cấp giống vào 
thùng chứa
- Kiểm tra động cơ 
gieo/PTO
- Vệ sinh trục gieo
- Cảm biến không có 
tín hiệu

Rãnh không đạt - Quá sâu
- Quá nông
- Không có rãnh do bùn 
quá nhão hoặc tấm trượt 
quá cao

- Điều chỉnh nâng tấm 
trượt 
- Kiểm tra độ nhạy 
của cảm biến
- Đất gò, cứng: cải tạo 
đồng ruộng
- Khâu làm đất phù 
hợp hơn

Bùn dạt sang hai 
biên lấp hạt

- Mặt ruộng quá mềm, 
nhiều nước
- Di chuyển quá nhanh
- Tấm rẽ bùn hỏng

- Rút nước, ruộng cần 
khô hơn
- Di chuyển chậm lại
- Thay thế
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Xử Lý sự cố cho máy gieo sạ hàng khí động trên đồng
Mô tả hỏng hóc Nguyên nhân Giải pháp
Hạt không đều 
trên tất cả các 
hàng

- Tín hiệu cảm biến 
không ổn định
- Vận tốc di chuyển 
máy không đều
- Mô tơ phân phối 
hạt không ổn định; 
trục chia hạt bị mòn
- Quạt thổi không ổn 
định

- Kiểm tra, điều chỉnh cảm 
biến hoặc nam châm cảm 
biến
- Vận hành máy ổn định
Kiểm tra môtơ, trục gieo, 
nguồn điện
- Cài cố định ga tay trên 
máy
- Liên hệ đại lý

Hạt chìm sâu 
dưới bùn

- Đất quá nhão
- Vận tốc gió cao

-  Rút nước, di chuyển chậm
- Điều chỉnh giảm lượng gió

Lượng giống 
xuống ít, bị ng-
hẽn

- Điều chỉnh thông 
số sai
- Kích cỡ hạt ngắn, 
nhỏ

- Điều chỉnh giảm lượng lấy 
giống
- Kiểm tra cảm biến vận tốc
- Kiểm tra thông số vận tốc 
máy so với bộ điều khiển 
(CPU)
- Điều chỉnh giảm lượng lấy 
giống
- Thay trục gieo phù hợp

Lượng giống 
xuống quá nhiều

- Chưa có giống
- Trục phân phối hạt 
không quay
- Nghẽn cửa thoát 
hạt

- Cung cấp giống vào thùng 
chứa
- Kiểm tra động cơ gieo/
PTO
- Vệ sinh trục gieo
- Cảm biến không có tín 
hiệu

Lượng giống 
không đều giữa 
các hàng gieo

- Nghẽn lỗ đĩa gieo, 
nghẽn ống dẫn hạt
- Trục bị mòn
- Thiếu gió trên ống

- Vệ sinh
- Thay thế trục gieo mới
- Kiểm tra từng ống

Hạt chưa bám 
vào đất

- Đất khô
- Gió yếu

- Tăng lượng gió
- Lưu ý kỹ thuật làm đất, 
rút nước trước khi gieo cho 
phù hợp
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Xử Lý sự cố cho máy gieo sạ cụm trên đồng
Mô tả hỏng hóc Nguyên nhân Giải pháp
Lượng hạt không 
đều giữa các 
hàng

- Cụm gieo điều chỉnh 
chưa đúng
- Cụm gieo hỏng/Đĩa 
gieo bị mòn
- Thiếu giống ở các ngăn 
chứa hạt
- Hạt bị nén chặt
- Hạt lẫn tạp chất

- Điều chỉnh lại theo các 
chỉ số
- Thay cụm gieo hoặc 
đĩa gieo 
- Xới hạt, giảm độ nén 
chặt
- Vệ thùng chứa giống

Lượng hạt 
không đều trên 
mỗi hốc (cụm) 
của hàng gieo

- Đĩa gieo; trục cam mòn
- Pittong đẩy hạt hổng
- Lỗ chứa hạt bị bẩn, 
nghẽn
- Hạt giống không đồng 
đều
- Mầm giống không đều,

- Thay thế mới
- Vệ sinh lỗ chứa hạt
- Chọn loại giống thuần 
chủng hơn
- Ngâm ủ giống cho 
đúng kỹ thuật, nứt nanh 
đều toàn bộ lượng 
giống gieo

Thiếu giống:
+ Khối lượng 
giống/ha ít hơn 
dự tính
+ Số lượng hạt/
cụm quá ít

- Điều chỉnh chưa đúng
- Mầm và rễ dài hoặc 
kích cỡ hạt quá dài, hạt 
to
- Nghẽn hạt, lỗ gieo bẩn
- Bánh xe dẫn động 
không quay hoặc qua 
chậm (LHM)

- Điều chỉnh tăng lượng 
lấy giống
- Thay trục gieo phù 
hợp
- Vệ sinh đĩa gieo hạt
- Vệ sinh trục gieo
- Kiểm tra, vệ sinh bùn 
trong bánh xe
- Liên hệ nhà sản xuất

Thừa giống:
+ Khối lượng 
giống/ha nhiều 
hơn dự tính
+ Số lượng hạt/
cụm quá nhiều

- Điều chỉnh thông số sai
- Kích cỡ hạt nhỏ; mầm 
hạt quá ngắn
- Hạt bị khô do kéo dài 
thời gian gieo
- Đất quá lầy, trượt bánh 
xe
Đĩa gieo bị mòn

- Điều chỉnh giảm lượng 
lấy giống
- Chọn giống phù hợp, 
ngâm ủ đúng kỹ thuật
- Thay đĩa gieo có lỗ 
gieo phù hợp
- Tăng độ bám; làm đất 
phù hợp
- Thay mới
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Xử Lý sự cố cho máy gieo sạ cụm trên đồng
Mô tả hỏng hóc Nguyên nhân Giải pháp
Khoảng cách hạt 
giữa các cụm 
không đúng

- Điều chỉnh mật độ gieo 
sai
- Đất nhiều bùn, trượt 
bánh xe chủ động hoặc 
bánh gieo (LHM) 
- Đất nhão, nhiều nước 
trôi hạt

-  Điều chỉnh lại cho 
đúng
- Lưu ý kỹ thuật làm đất, 
rút nước trước khi gieo 
cho phù hợp
- Lưu ý kỹ thuật làm đất, 
rút nước trước khi gieo 
cho phù hợp

Nát hạt, hạt bị 
nghiền gẫy

- Đĩa gieo/Cụm gieo 
mòn
- Hạt gieo không đúng 
kích thước (dài hơn 
đường kính lỗ trục)
- Mầm quá dài
- Hạt quá mềm, bẩn

- Thay thế loại phù hợp
- Ngâm giống đúng kỹ 
thuật
- Làm sạch
- Liên hệ đại lý
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4.7. Xác định kế hoạch đường chạy máy gieo sạ 

Cần lên kế hoạch trước đường chạy máy để bố trí hàng trên 
thửa ruộng là tối ưu nhất, đồng thời tăng hiệu suất sử dụng 
máy như thời gian, nhiên liệu, v.v.... Một số kiểu đường chạy 
máy sạ hàng hoặc cụm phổ biến được thể hiện như Hình 18, 
theo hình dáng ruộng.

Bố trí đường chạy máy sạ lluas tùy theo hình dáng ruộng
((1) điểm dừng đầu tiên, (2) điểm dừng cuối, ---- di chuyển máy 

không gieo)
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4.8. Phân tích hiệu quả kinh tế kinh doanh dịch vụ máy gieo sạ 
Phần này chỉ trình bày hiệu quả kinh tế của dịch vụ gieo sạ dựa trên 
một trường hợp cụ thể được thực hiện ở ĐBSCL. Tuy nhiên, các số 
liệu tương ứng sẽ có nhiều thay đổi tuỳ theo các loại máy khác nhau, 
cơ chế vận hành mô hình kinh doanh, hiệu quả sử dụng máy, giá kinh 
doanh dịch vụ, v.v.
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 5. Định hướng phát triển 

Cơ giới hoá gieo sạ như sạ hàng hay sạ cụm có nhiều ưu điểm đã 
được minh chứng như giảm giống, giảm phân, tăng sức khoẻ cây 
trồng, tăng độ đồng đều sinh trưởng và chất lượng lúa, giảm đổ ngã 
và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tuy nhiên, để nhân rộng áp dụng 
công nghệ này, một số hoạt động cần được tiếp tục thực hiện như 
sau:

• Lập bản đồ địa điểm cụ thể cho CGH gieo sạ theo quy mô phù 
hợp, xem xét tất cả các quy trình/yếu tố của chuỗi giá trị (lịch 
trồng trọt, đất, nước, khí hậu, hạt giống, phân bón, sâu bệnh, cơ 
giới hóa, nhà cung cấp dịch vụ, thị trường, v.v.)

• Cải tạo đồng ruộng theo các biện pháp san phẳng ví dụ như áp 
dụng san phẳng laser hoặc sử dụng điều khiển bằng vệ tinh.

• Tăng cường năng lực hiểu biết, nhận thức và áp dụng công nghệ 
thông qua trình diễn đồng ruộng, minh chứng thực tiễn và tập 
huấn khuyến nông

• Phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ CGH gieo sạ hàng, lồng 
ghép vào các mô hình thực hành tốt, cánh đồng lớn, hợp đồng 
canh tác, v.v. 

• Xây dựng “sạ hàng, sạ cụm” thành một tiêu chí quan trọng trong 
chương trình/ đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh 
lúa chất lượng cao, giảm phát thải và gắn với tăng trưởng xanh 
vùng ĐBSCL”.

• Xây dựng cơ giới hóa khâu làm cỏ, giảm sử dụng thuốc diệt cỏ, 
bảo vệ môi trường
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